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PHẦN I (6.0 ĐIỂM): Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
“ Thoáng thấy mẹ về đến cổng, thằng Dần mừng nhẩy chân sáo:
- U đi đâu từ lúc non trưa đến giờ? Có mua được gạo hay không? Sao u lại về không thế?
Cái Tý ở trong cửa bếp sa sả mắng ra:
- Ðã bảo u không có tiền, lại cứ nhằng nhằng nói mãi! Mày tưởng người ta dám bán gạo chịu cho nhà này sao? Thôi! Khoai chín rồi đây, để tôi đổ ra cho ông xơi, ông đừng làm tội u nữa.
Rồi nó tất tả bồng em chạy ra trước thềm, đon đả chào mẹ:
- U đã về ạ! Ông Lý cởi trói cho thầy con chưa hử u? Cái nón của u làm sao bị rách tan tành thế ấy?Tay u làm sao lại phải buộc giẻ thế kia?
Chị Dậu không trả lời. Thơ thẩn, chị đón lấy con bé con và ngồi ghé vào bên mép chõng. Cái Tý xoa đầu cái Tỉu kể lể bằng giọng hú hí:
- Cô ả này hôm nay quấy lắm đấy u ạ! U đi khỏi nhà, cô ta cứ ra rả khóc không dứt miệng. Dỗ thế nào cô ta cũng không nín cho. Ðặt ngồi xuống phản, cô ta lại níu lấy con và cố đứng lên. Con vừa đèo đẽo cắp cô ta ở sườn, lại vừa hì hục rửa khoai, tra nồi, xin lửa, dóm bếp. Củi thì ướt chẩy ướt nhả, lì lụt mãi vẫn không cháy cho. Thế mà con cũng luộc được chín nồi khoai rồi đấy! U bảo con có ngoan không?...
Cái Tý lễ mễ bưng rổ khoai luộc ghếch vào chân cột, và dặn thằng Dần:
- Hãy còn nóng lắm đấy nhé! Em đừng mó vào mà bỏng thì khốn.
Vừa nói, nó vừa tung tăng chạy đến rổ bát, lục lấy hai cái bát to và một đôi đũa, đem lại. Bới từ trôn rổ bới lên, nó gắp những mẫu khoai to xếp đầy hai bát. Bằng cái dáng bộ vui vẻ, nhẹ nhàng nó đặt một bát lên chõng:
- Mời u xơi khoai đi ạ!
Rồi nhanh nhảu, nó bưng một bát, bước qua tấm phản cập kênh, ngửa cổ để lên bàn thờ, và quay xuống, nó bảo thằng Dần:
- Bát này chị để phần thầy đấy nhé! Chốc nữa thầy về thầy ăn. Ðứa nào ăn "vèn" của thầy thì chị không cho đi chơi với chị.
(Trích “Tắt đèn” – Ngô Tất Tố)



Chọn phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 7) rồi ghi đáp án ra giấy kiểm tra:
Câu 1. (0.5đ) Văn bản trên được kể theo ngôi nào? 
A. Ngôi thứ nhất      			B. Ngôi thứ ba
Câu 2. (0.5đ) Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là:
A. Biểu cảm			                     C.Tự sự		
B. Miêu tả					D. Nghị luận
Câu 3. (0.5đ) Văn bản trên viết theo thể loại gì? 
A. Truyện					C. Thơ
B. Văn bản thông tin				D. Nghị luận
Câu 4. (0.5đ) Văn bản trên viết về chủ đề gì?
A. Giá trị cuộc sống				C. Tình cảm gia đình
B. Đức tính trung thực			D. Lòng biết ơn
Câu 5. (0.5đ) Vì sao cái Tý trong câu chuyện lại mắngthằng Dần khi nó hỏi u
“Có mua được gạo hay không”?
A. Vì thằng Dần là em.
B. Vì nó biết gia đình đang khó khăn, nó rất thương mẹ, lo mẹ ốm.
C. Vì thằng Dần nói nhiều, hỏi hết phần của nó.
D. Vì khoai đã chín.
Câu 6. (0.5đ) Câu văn “ Vừa nói, nó vừa tung tăng chạy đến rổ bát, lục lấy hai cái bát to và một đôi đũa, đem lại.” có mấy số từ?
A. Một			B. Hai	      C. Ba			 D. Bốn
Câu 7. (0.5đ)  Câu nào sau đây có vị ngữ được mở rộng bằng cụm chủ vị?
A.U đi đâu từ lúc non trưa đến giờ? 	
B. U đã về ạ! 
C. Ông Lý cởi trói cho thầy con chưa hử u? 
D. Mày tưởng người ta dám bán gạo chịu cho nhà này sao? 
Câu 8. (1đ)  Chi tiết cái Tý gắp khoai phần thầy, mời u xong rồi mới cho em ăn thể hiện cái Tý là một đứa con như thế nào? 
Câu 9. (1,5đ) Viết khoảng 5 – 7 câu trình bày bài học mà em rút ra từ đoạn trích . Trong văn bản có sử dụng một phó từ. Gạch chân phó từ đó. 
II. VIẾT (4,0đ)
Em hãy viết bài văn dài ít nhất ½ trang giấy thi, phân tích đặc điểm nhân vật Tý trong đoạn trích trên.
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	PHẦN I (6.0 ĐIỂM)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	1-B;     2 – C;     3 – A;     4 – C;     5 – B;     6 – B;      7 – D
(Mỗi câu đúng: 0.5 đ)
	3.5

	8
	 Thể hiện cái Tý ngoan ngoãn, hiếu thảo, thương mẹ. 
	1.0

	9
	* Hình thức: 
- Độ dài đúng theo qui định(0.25 đ)
- Chữ viết sạch đẹp không sai quá ba lỗi chính tả, lỗi câu, diễn đạt mạch lạc … (0.25 đ)
- Sử dụng phó từ, gạch chân. (0.25 đ)
* Nội dung:  HS có thể đưa ra một hoặc nhiều bài học:
- Phải biết yêu thương cha mẹ
- Biết quan tâm, lo lắng, chia sẻ công việc gia đình.
- Là con cái, phải có lòng hiếu thảo với cha mẹ
 (Căn cứ từ nội dung truyện: 0.25 đ; Bài học rút ra: 0.5 đ)
	
0.75




0.75

	PHẦN II (4.0 ĐIỂM)

	1. Hình thức

	- Độ dài: Từ 1/2 trang giấy thi trở lên (0.25 đ)
- Chữ sạch đẹp, không sai quá ba lỗi chính tả, câu, diễn đạt (0.25 đ)
- Bố cục rõ ràng ba phần (Mở, Thân, Kết) (0.25 đ)
- Diễn đạt mạch lạc, có sự liên kết, cảm xúc và lí do trình bày có sức thuyết phục (0.25 đ)
	1.0


	
2. Nội dung
	a. Mở bài: (0.5 đ)
- Giới thiệu tên nhân vật: Cái Tý trong tác phẩm “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố
- Nêu khái quát cảm xúc
b. Thân bài: (2.0đ)
- Bám vào lời nói, hành động … của Tý để phân tích và làm sáng tỏ đặc điểm nhân vật:
+ Là một người con ngoan ngoãn, lễ phép (lời nói, hành động với mẹ, phần khoai cho thầy …) 
+ là một người con việc nhà, biết chia sẻ khó khăn với cha mẹ (lời nói, hành động với mẹ)
+ Là một người chị thương em, biết chăm lo cho em …(lời nói, hành động với em, với  mẹ)
- NT: Xây dựng nhân vật thông qua ngôn ngữ và hành động
          Ngôi kể 
c. Kết bài: (0.5 đ)
- Khái quát lại tình cảm, cảm xúc về nhân vật
- Rút ra bài học
	3.0

	LƯU Ý: * Với các câu hỏi 8, 9 (phần I) Nếu HS có những ý kiến khác   so với hướng dẫn mà hợp lí thì vẫn cho điểm tùy theo mức độ làm bài của HS
            *Phần II: Nếu HS đưa dẫn chứng trước rồi nhận xét, đánh giá đặc điểm nhân vật, giáo viên vẫn cho điểm.





